
●Bảng tên những khu vực và các ngày thu gom rác nhựa 

Đến cuối tháng 3 Năm 

2024
Bắt đầu Từ tháng 4 Năm 

2024
Phân loại tên 

rác 

Tên  các loại rác được  thu gom tại  
địa phương Thu gom rác  nhựa 

Tần suất thu 

gom rác 
Mỗi tháng 1 lần ( thu gom rác  tại 
khu phố ) 

Mỗi tuần 1 lần 

Địa điểm thu 

gom rác 
Nơi thu gom rác Nơi thu gom rác cháy được

Cách thu gom 
rác 

Cho rác  vào thùng thu gom 
Cho rác  vào túi trong để có thể nhìn thấy bên 
trong, rồi buộc miệng túi lại .

Tên loại rác  
được thu gom 

Rác 
khay , hộp được  làm bằng nhựa 
(dùng đựng thực phẩm ) 
Hộp, khay nhựa xốp 

Nắp bình nhựa .

Các sản phẩm làm từ nhựa 
※ký hiệu để phân biệt  : “các đồ có thể vứt vào 
Đồ Nhựa O” và “các đồ không thể vứt vào Đồ
Nhựa X”
Xin hãy xem rõ qua hình ảnh ở mặt sau tờ giấy

Ngoài ra 

Việc thu gom Rác  ở địa phương và 
các tên rác được ghi ở trên sẽ kết 
thúc vào cuối tháng 3 năm 2024

Có thể trực tiếp đi vứt rác  ở “khu vực thu gom 
đồ tái chế ”

Từ tháng 4 năm 2024

Tên các khu vực Ngày thu gom Rác 

八 幡

Yawata(những bạn sinh  sống ở khu vực yawata nhưng không cùng  khu phố cũng 
không được vứt rác ở Tobu  .Những tên khu vực được vứt rác đã dược ghi rõ .xin hãy 
làm theo hướng dẫn), Shimizugaoka, Teramotodai, Yawatashinmachi, Hirano,
Awara 1-chome, Yanagihana, Igasaka, Teramotoshinmachi Thứ ba  hàng tuần 

つつじが丘 Tsutsujigaoka

東 部

Yawata(những bạn sinh  sống ở khu vực Tobu nhưng không cùng  khu phố Yawta , không được 
vứt rác ở Yawata . Những tên khu vực được vức rác đã được ghi rõ .xin hãy làm theo hướng dẫn),

[Ikeshita, Oohirachi, Kanuemonzawa, Kitayashiki, Gishichiyama, Sasabasama, Shinmichi, Jyoujyu, 
Jyumoku, Soyama, Takane, Nabeyama, Nishiooshimizu, Nezaki, Handamichi, Higashiooshimizu, 
Higashioohirachi, Marune, Miyamaguchi, Minamioohirachi], Hara, Nishitatsumigaoka, 
Minamitatsumigaoka, Tatsumigaoka, Higashinanamagari

Thứ sáu hàng tuần 

Souri, Nishinodai, Awara 2-chome, Souridai

Umegaoka

Thứ hai hàng tuần 
新 知 Shinchi, Midorimachi, Asakuramachi, Shinchidai, Shinchihigashimachi, Shinchinishimachi

岡 田
Okada, một phần khu vực Hinaga [Akasaka, Nakaishine, Futamata], Minamidani, 

Fukikomi, Agarido, Okadamisatomachi, Okadamidorigaoka

旭 東
Daikouji, Hinagadai, Shinhiromi, Kyokutoudai, Ooso, 
1 phần khu vực Shinmaiko [Ubayama, Kuchishinzo, Sawatari]

旭 北

Hinaga( trừ những hộ có địa chỉ ở tên những khu phố có ngày vứt rác chỉ định được
ngày thứ hai ,thì không được vứt rác vào ngày thứ năm hàng tuần), Shinmaiko (trừ
những hộ có địa chỉ có tên những khu phố có ngày vứt rác chỉ định vào thứ hai hàng 
tuần , thì không được vứt rác vào ngày thứ năm hàng tuần), Shinmaikohigashimachi, 
Asahi 1～4-chome, Nagaura, Hinagahigashida

Thứ năm hàng tuần 

旭 南
Một  phần khu vực Shinmaiko [những khu phố có tên như : Ochi, Ooguchi, Oose, 
Deguchi, Myouchiyama, Ryu],được phép vức rác vào ngày thứ năm 
Ookusa, Kanazawa, Kyokunan, Asahi 5.6-chome

南 粕 谷 Minamikasuya, Minamikasuyashinkai, Minamikasuyahonmachi, Minamikasuyahigashizaka, Kanda

T ả i ứ n g d ụ n g p h â n l o ạ i r á c ,

n g u y ê n l i ệ u
Đang phát sóng！

Hướng dẫn 
phân loại

lịch Thông  tin

佐 布 里

※ Riêng ngày mồng một tết sẽ không thu gom rác  , còn lại  nếu ngày thu gom rác  trùng với ngày nghỉ lễ thì vẫn thu gom như bình thường. 
※ Ở các nơi giáp ranh giữa các khu vực sẽ có chỗ thu gom rác khác ngày, xin hãy xác nhận ở bảng treo ở nơi thu gom. 
※ Lịch thu gom  dịp tết ( cuối năm , đầu năm ) sẽ thông báo trong “ Hokoku Chita “.

Y a w a t a

T s u t s u j i g a o k a

T o u b u

S o u r i

S h i n c h i

O k a d a

K y o k u t o u

K y o k u h o k u

K y o k u n a n

M i n a m i k a s u y a

ベトナム語



Các đồ làm từ nhựa có thể vứt 

Mọi thắc mắc xin liên hệ：Phòng tư vân rác thải Ban Kinh tế Môi trường Thành phố Chi ta （Trong” khu vực thu gom đồ tái chế” ） Tel：0562-55-0300

Các đồ làm từ nhựa nhưng không thể vứt vào rác nhựa

C á c  đ ồ  v ậ t  l à m  t ừ  n h ự a    C á c  đ ồ  p h ầ n  l ớ n  l à m  t ừ  

n h ự a  đ ư ợ c  t h u  g o m  

vật dụng hàng ngày Đồ dùng trong bếp Văn phòng phẩm CD・DVD Đồ chơi vv...

C á c  g i ấ y  b ọ c ,  h ộ p  đ ự n g  l à m  t ừ  n h ự a , dựa vào ký hiệu 

Các loại khay, hộp, cốc vv... Các loại bình, nắp nhựa vv... Lưới lót, hộp xốp vv...      Túi bọc, nhãn mác vv...

Những đồ phải vứt vào rác cháy 

được 

Những đồ không thể rửa sạch 

Có khả năng gây truyền nhiễm 

※lưu ý : kim tiêm xin hãy trả lại 

cho cơ quan Y tế

Những đồ phải vứt vào chỗ bình 

nhựa  

Bình nhựa 
※ Xin hãy gỡ nhãn mác và nắp bằng nhựa 

ra và vứt vào rác nhựa.

Những đồ phải vứt vào chỗ đồ 

điện gia dụng loại nhỏ  

Các đồ chạy bằng điện và pin 

Các đồ có khả năng gây cháy nổ

※sạc dự phòng, pin sạc lại như
rithium ion vv..thì vứt như là 
“pin sạc lại loại nhỏ“

Những đồ vứt vào rác không 

cháy được 

Những đồ có khả năng gây bị

thương  

Những đồ vứt vào chỗ rác nhựa to 

Rác tocó độ dày hơn 5 mm 
※Những thứ như thớt,  vv... Dày 
hơn 5mm cũng có thể vứt vào rác 
nhựa. 

●Cách vứt rác nhựa 

① Hãy tráng sơ bằng nước vào các vết dính bẩn 

② Hãy dùng loại  túi có thể nhìn thấy bên trong.           
ảnh minh họa lồng 2 túi 

※khi cho rác vào túi, xin đừng lồng 2 túi vào nhau
Ýnghĩa của lồng 2 túi là … cho rác nhựa vào túi nhỏ, rồi lại cho vào túi nữa để đem ra chỗ thu gom là không được

③Hãy đem rác nhựa ra chỗ vứt rác cháy được theo thứ ( ngày,tháng ) được quy định.

Xin hãy vứt rác trước 8 giờ sáng, để tránh tình trạng quạ thưỡng xuyên  mổ vào rác, làm vung vãi, mất vệ sinh và bất tiện 
cho nhân viên thu gom rác. Xin hãy cho rác vào bên trong và đậy lưới vào cẩn thận.

Túi rác được chỉ định , 
màu trắng sữa ,có thể
nhìn thấy bên trong
Màu vàng là không được  

※ có thể vứt (1 tháng 1 lần ) ở buổi 
thu gom nguyên liệu của địa phương   

Rác to có chiều dài hơn 50 cm 
※Rác có cạnh dài dưới 50 cm thì có 
thể vứt vào rác nhựa.


